Ngày soạn: 22/04/2021                                     Ngày dạy:...................
Tiết 67:    KIỂM TRA CUỐI KÌ II
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Xác định được các nội dung các kiến thức trọng tâm trong chương trình Sinh học 8 kỳ 2
- Nhận biết một số bệnh đơn giản thông qua nội dung kiến thức đã học.
-Vận dụng kiến thức đã học đế giải thích một số hiện tượng trong thức tiễn cuộc sống. 
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
2.2. Năng lực riêng:
- Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Trình bày được các kiến thức sinh học về cấu tạo, chức năng.... 
- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng, bệnh tật thường gặp trong thực tiễn  
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốt.
- Trách nhiệm:Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm  hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực:Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: Ma trận đề kiểm tra, đề bài kiểm tra, đáp án biểu điểm.
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức
MA TRẬN






	  
Chủ đề
	   Nhận biết
	   Thông hiểu
	                   Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	  TL
	TN
	  TL
	TNKQ
	  TL

	1.Trao đổi 
chất và 
năng lượng
	
	
	
	
	Vai trò và
cách tổng
 hợp
vitamin D
 đó
	
	
	

	Số câu: 1 c
Điểm: 0.5 đ
	
 
	
	
	
	1 câu
0.5 điểm
	
	
	

	2. Bài tiết
	Nơi tạo thành
nước tiêu đầu
	
	
	
	
	
	
	Vận dụng
 kiến thức 
vào thực 
tế để có hệ
 bài tiết 
khỏe mạnh

	Số câu: 2
Điểm:1,5 đ
	1 câu
0,5 điêm
	
	
	
	
	
	
	1 câu
1 điểm

	3. Da
	Đặc điểm cấu tạo của tầng sừng
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 1
Điểm: 0.5 đ
	1 câu
0.5 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	4. Thần kinh       và
giác quan

	
	
	Nêu cấu 
tạo và
chức năng của tai
	[bookmark: _GoBack]Phân biệt tính chất XKĐK và PXCĐK
	
	Vận dụng 
nêu được 
cách khắc
 phục và biện pháp phòng chống bênh 
cận thị
	
	

	Số câu: 3 
Điểm: 4 đ 
	
	
	1 câu
1 điểm
	1 câu 
2 điểm
	
	1 câu
1 điểm
	
	

	5. Nội tiết
	Tuyến nội 
tiết
	
	
	Phân biệt tuyến nội tiết và ngoại tiết?cho ví dụ
	
	
	
	

	Số câu: 2
Điểm:  2,5đ
	1 câu
0.5 điểm
	
	
	1 câu
2 điểm
	
	
	

	

	6. Sinh sản

	Hoocmon giới tính ở người
	
	
	
	Các nguyên tăc của các biện pháp tránh thai
	
	
	

	Số câu: 2
Số điểm: 1 đ
	1 câu
0.5 điểm
	
	
	
	1 câu
0.5 điểm
	
	
	

	Số câu: 11
Điểm:  10đ
	4 câu
2 điểm
	3 câu
5 điểm
	3 câu
2 điểm
	1 câu
1 điểm
	
	
	

	


ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4,0 điểm)
I. Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau: (3 điểm)
Câu 1. Nước tiểu đầu được tạo ra từ đâu trong hệ bài tiết nước tiểu:
A. Ở bể thận.            B. Ở nang cầu thận.           C. Ở ống thận                D. Ở bóng đái
Câu 2. Các tế bào của da thường xuyên bị bong ra ngoài là của tầng nào trên da:
A. tầng tế bào sống.           B. lớp sắc tố.         C. lớp sợi mô liên kết.         D. tầng sừng
Câu 3. Tuyến nội tiết nào sau đây có hoocmon tác động chủ yếu các tuyến còn lại:
A. Tuyến yên          B. Tuyến giáp, tuyến tụy.      C. Tuyến tùng.       D. Tuyến gan, ruột.
Câu 4. Muốn có vitamin D tránh loãng xương, còi xương ta cần phải là gì:
A. Uống vitamin D trực tiếp                          B. Ăn nhiều rau xanh, tươi sống; quả chín
C. Tắm nắng buổi sáng sớm, chiều tối.        D. Có thể thay thế được bằng vitamin khác.
Câu 5. Hoocmon nào sau đây liên quan giới tính con người?
A. Ơtrogen và Testosterone.       B. Glucagon.         C. Insulin.              D. Oxytocin.
Câu 6. Biện pháp tránh thai cần đảm bảo các nguyên tắc nào sau đây:
A. Ngăn trứng chín và rụng.                              B. Không để tinh trùng gặp trứng
C. Chống sự làm tổ của hợp tử.                        D. Cần một trong các biện pháp trên.
Phần II. Nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp (1 điểm)  
	 
	Cấu tạo
	Chức năng
	Đáp án

	
1. Tai ngoài
	a. Chuỗi xương tai
	A.Thu nhận các thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian
	
	
1
	
	

	
	
	

	
	
	



	
2
	
	

	
	
	

	
	
	



	
3
	
	

	
	
	

	
	
	




	
	b. Vòi nhĩ
	B. Hứng sóng âm
	

	
2. Tai giữa
	c. Bộ phận tiền đình và ống bán khuyên
	C. Truyền sóng âm. 
	

	
	d. Ốc tai
	D. Cân bằng áp suất hai bên màng nhĩ
	

	
3. Tai trong
	e. Vành tai
	E. Hướng sóng âm
	

	
	f. Ống tai
	F. Thu nhân kích thích sóng âm
	

	
	g. Màng nhĩ
	G. Khuếch đại âm thanh
	


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1(1 điểm). Ở học sinh thường mắc tật nào về mắt? Nêu nguyên nhân và cách khắc phục?
Câu 2(1 điểm). Cần làm gì để phát huy tốt vai trò của thận để có một cơ thể khỏe mạnh?
Câu 3(2 điểm). Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết? Cho mỗi loại tuyến 3 ví dụ?
Câu 4(2 điểm). So sánh các tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiệ
ĐÁP ÁN
Phần A: Trắc nghiệm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	A
	D


        
	
1
	E
	B
	
2
	a
	C
	
3
	c
	A

	
	F
	E
	
	b
	D
	
	d
	F

	
	G
	G
	
	
	
	
	
	


Phần B. Tự luận
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	- Học sinh thường mắc tật cân thị
- Nguyên nhân:
+ Bẩm sinh: Do cầu mắt dài
+ Do không giữ đúng khoảng cách trong vệ sinh học đường, làm cho thể thủy tinh luôn luôn phồng lâu dần mất khả năng dãn
- Cách khắc phục: Đeo kính cận (kính có mặt lõm-kính phân kỳ)
	0,25 đ

0,25 đ
0,25đ

0,25 đ

	Câu 2
(1điểm)
	Bảo vệ thận cho cơ thể khỏe mạnh:
- Ăn, uống đảm bảo đầy đủ các chất, không quá cay, chua, mặn, ngọt, ….
- Hạn chế bia, rượu, café, các chất kích thích, độc hại, uống đủ nước, ….
- Hàng ngày, lao động vừa sức, nghỉ ngơi hợp lý, thư giãn lành mạnh
- Vận động thể dục thường xuyên, thư giãn, xoa bóp, massage vùng lưng
	
0.25đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 3
(2điểm)
		Đặc điểm
	Tuyến ngoại tiết
	Tuyến nội tiết

	Giống nhau
	- Các tế bào tuyến đều tạo ra các sản phẩm tiết.

	Khác nhau:



	- Kích thước lớn hơn.
- Có ống dẫn chất tiết đổ ra ngoài.
- Lượng chất tiết ra nhiều, không có hoạt tính mạnh.
	- Kích thước nhỏ hơn.
- Không có ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu.
- Lượng chất tiết ra ít, hoạt tính mạnh.

	Ví dụ
	Tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi, tuyến ruột, gan, dạ dày, ...
	Tuyến giáp, tuyến yên, tuyến



	


0,5 đ


1 đ




0,5 đ

	Câu 4
(2 điểm)
		Tính chất của PXKĐK
	Tính chất PXCĐK

	- Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện.
- Bẩm sinh.

- Bền vững.

- Có tính chất di truyền, mang tính chủng loại.
- Số lượng có hạn.
- Cung phản xạ đơn giản.

- Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống.
	- Trả lời kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện.

- Được hình thành ngay trong đời sống.
- Dễ bị mất đi khi không củng cố.
- Có tính cá thể, không di truyền.
 - Số lượng không hạn định.
- Hình thành đường liên hệ tạm thời.
- Trung ương nằm ở vỏ não.




	

0,3 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,3 đ

0,3 đ
0,3 đ

0,3đ



III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA: 
HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: HS biết được các qui định trong giờ kiểm tra để tránh vi phạm nội quy.
b. Nội dung: Quy định trong giờ kiểm tra:
- Làm bài nghiêm túc. 
- Không dùng mực đỏ làm bài kiểm tra. Chỉ dùng một màu mực khi làm bài.
- Không sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra. 
- Không nhắc bài cho bạn, không nhìn bài của bạn.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên phổ biến, học sinh thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 2: Phát đề kiểm tra, thực hiện coi thi theo quy chế.
a. Mục tiêu:  Thông qua bài kiểm tra HS được củng cố và khắc sâu kiến thức đã học. 
- Đồng thời qua bài kiểm tra GV kiểm tra và đánh giá được HS.
b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu đề bài và làm bài kiểm tra.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên giao đề bài, thực hiện coi thi theo qui chế.
- Học sinh độc lập thực hiện.
HOẠT ĐỘNG 3: Thu bài.
- GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra


